
CHUẨN ĐẦU RA 

 

 Tên ngành đào tạo: Y KHOA 

  (Medicine) 

 Mã ngành: 7720101 

 Trình độ đào tạo:  Đại học 

 Số năm đào tạo: 06 năm 

 Loại hình đào tạo: Chính quy  

 

Sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo Y khoa tại Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 

sinh viên được mong đợi đạt những năng lực sau:  

I. Kiến thức y khoa 

PLO1. Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và y học lâm sàng trong thực 

hành chăm sóc sức khỏe. 

PLO 2. Vận dụng y học dựa trên chứng cứ trong giải quyết các vấn đề sức khỏe 

PLO 3. Lồng ghép các kiến thức y học cơ sở, y học lâm sàng, khoa học về hành vi, tâm lý, xã hội 

trong thực hành chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng. 

II. Chăm sóc người bệnh 

PLO 4. Khai thác và thu thập các thông tin từ người bệnh và các nguồn khác liên quan đến dự 

phòng, chẩn đoán, điều trị và phục hồi các bệnh lý thường gặp và các tình trạng cấp cứu. 

PLO 5. Thực hiện thăm khám lâm sàng đầy đủ và chính xác. 

PLO 6.   Phân tích, đánh giá, sử dụng ưu tiên các thông tin lâm sàng và cận lâm sàng để thiết lập chẩn 

đoán và kế hoạch điều trị. 

PLO 7.   Thực hiện các thủ thuật chẩn đoán, sơ cấp cứu và điều trị người bệnh phù hợp. 

PLO 8. Hợp tác hiệu quả trong đội nhóm liên ngành để đảm bảo chăm sóc người bệnh an toàn, chất 

lượng, đáp ứng các nhu cầu về y tế (sinh học), tâm lý và xã hội của họ. 

III. Y đức và tính chuyên nghiệp 

PLO 9. Thể hiện sự tôn trọng nhân phẩm và quyền tự quyết của người bệnh; đảm bảo sự công bằng 

trong chăm sóc người bệnh; sự lắng nghe đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh; 

sự thấu cảm với người bệnh. 

PLO 10. Thể hiện hình ảnh người bác sĩ chuẩn mực. 

PLO 11. Thể hiện sự trung thực khi báo cáo về tình trạng của người bệnh và quá trình chăm sóc, sai 

sót y khoa (nếu có). 

IV. Giao tiếp và cộng tác 

PLO 12. Thiết lập mối quan hệ thân thiện, hợp tác, tin tưởng với người bệnh, gia đình người bệnh và 

cộng đồng. 

PLO 13. Cộng tác có hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác. 



PLO 14. Trao đổi thông tin hiệu quả với người bệnh và gia đình người bệnh về quyết định giải quyết 

vấn đề sức khỏe và thực hiện lấy cam kết đồng thuận (bằng văn bản). 

V. Thực hành dựa trên hệ thống 

PLO 15. Thực hiện qui trình an toàn người bệnh, hiểu biết về chuẩn an toàn người bệnh quốc gia và 

việc áp dụng trong hệ thống chăm sóc y tế. 

PLO 16. Tham gia báo cáo sự cố y khoa và tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố y khoa. 

PLO 17. Phân tích và đưa ra quyết định về chăm sóc người bệnh với nguyên tắc lấy. người bệnh làm 

trung tâm dựa trên những bằng chứng y học tốt nhất hiện có, sử dụng hiệu quả hệ thống 

chăm sóc y tế, giảm tối đa các sai sót khi ra quyết định. 

VI. Học tập và cải thiện dựa trên thực hành 

PLO 18. Nhận biết được những hạn chế trong kiến thức và kỹ năng của bản thân. 

PLO 19. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển bản thân và học tập suốt đời. 

PLO 20. Tham gia thực hiện cải tiến chất lượng và nghiên cứu khoa học. 

PLO 21. Hướng dẫn có hiệu quả các sinh viên khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3. Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

theo Khung trình độ quốc gia bậc đại học 

(Đánh dấu X vào ô có liên quan)  

PLO 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và chịu trách nhiệm 
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PLO1 X   X            

PLO2 X  X        X     

PLO3 X X  X X           

PLO4      X  X        

PLO5      X          

PLO6      X  X  X      

PLO7      X   X       

PLO8      X X X X X  X   X 

PLO9            X    

PLO10            X    

PLO11            X  X  

PLO12           X     

PLO13    X        X   X 

PLO14           X   X  

PLO15     X X          

PLO16     X    X X  X  X  

PLO17   X X    X   X    X 

PLO18        X X   X    

PLO19    X   X     X  X  

PLO20 X  X X    X X  X    X 



PLO21             X   

 

 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ và  

chịu trách nhiệm 

KT1: Kiến thức thực tế vững 

chắc, kiến thức lý thuyết sâu, 

rộng trong phạm vi của ngành 

đào tạo 

KT2: Kiến thức cơ bản về 

khoa học xã hội, khoa học 

chính trị và pháp luật 

KT3: Kiến thức về công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu cầu 

công việc 

KT4: Kiến thức về lập kế 

hoạch tổ chức và giám sát các 

quá trình trong một lĩnh vực 

hoạt động cụ thể 

KT5: Kiến thức cơ bản về 

quản lý, điều hành hoạt động 

chuyên môn. 

KN1: Kỹ năng cần thiết để có thể 

giải quyết các vấn đề phức tạp 

KN2: Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, 

tạo việc làm cho mình và cho người 

khác. 

KN3: Kỹ năng phản biện, phê phán 

và sử dụng các giải pháp thay thế 

trong điều kiện môi trường không xác 

định hoặc thay đổi. 

KN4: Kỹ năng đánh giá chất lượng 

công việc sau khi hoàn thành và kết 

quả thực hiện của các thành viên 

trong nhóm 

KN5: Kỹ năng truyền đạt vấn đề và 

giải pháp tới người khác tại nơi làm 

việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, 

kỹ năng trong việc thực hiện những 

nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp 

KN6: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt 

Nam. 

TCTN1: Làm việc độc lập 

hoặc làm việc theo nhóm 

trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân 

và trách nhiệm đối với nhóm  

TCTN2: Hướng dẫn, giám 

sát những người khác thực 

hiện nhiệm vụ xác định 

TCTN3: Tự định hướng, đưa 

ra kết luận chuyên môn và có 

thể bảo vệ được quan điểm cá 

nhân 

TCTN4: Lập kế hoạch, điều 

phối, quản lý các nguồn lực, 

đánh giá và cải thiện hiệu quả 

hoạt động. 

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

(Đã ký) 

 

 

 

 

PGS.TS. Ngô Quốc Đạt 

 


